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DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỖ TRỢ VÉ TÀU XE 

VỀ QUÊ ĐÓN TẾT – XUÂN ĐINH DẬU 2017
	STT
	Họ 
	Tên
	Lớp
	Ký nhận

	1. 
	Ngô Hồng 
	Sơn
	16ĐT1
	

	2. 
	Phạm Hồng 
	Sơn
	14Đ6
	

	3. 
	Phan Ngọc
	Hùng
	16HQ1
	

	4. 
	Võ Thị Kiều
	Oanh
	16XH1
	

	5. 
	Nguyễn Văn 
	Tuấn
	15T4
	

	6. 
	Thái Thị Vân
	Oanh
	13MT1
	

	7. 
	Nguyễn Đình
	Hơn
	14XH1
	

	8. 
	Nguyễn Trung
	Hậu
	15C4
	

	9. 
	Nguyễn Thái
	Bình
	15D1
	

	10. 
	Nguyễn Văn 
	Tâm
	15MT1
	

	11. 
	Võ Văn Anh 
	Tuấn
	14Đ2
	

	12. 
	Lê Mạnh 
	Hùng 
	14XD2
	

	13. 
	Đoàn Ngọc
	Tuân
	14XH1
	

	14. 
	Nguyễn Trung
	Hiếu 
	13XC1
	

	15. 
	Hoàng Văn 
	Tý
	15D2
	

	16. 
	Trần Văn 
	Trường
	15D2
	


	17. 
	Nguyễn Văn 
	Hoài 
	14XH1
	

	18. 
	 Trần Minh 
	Đức
	14D2
	

	19. 
	Trần Đức
	Mậu
	15TCD
	

	20. 
	Đinh Viết 
	Liều
	16C1
	

	21. 
	Phan Sỹ
	Vinh
	14C3
	

	22. 
	Trần Văn 
	Quyết
	16Đ2
	

	23. 
	Phạm Thị 
	Thảo
	15T1
	

	24. 
	Lê Đại
	Hoàn
	16N1
	

	25. 
	Nguyễn Xuân
	Khải
	14MT1
	

	26. 
	Trần Hồng
	phúc
	14CDT2
	

	27. 
	Nguyễn Hoàng
	Huy
	16MT1
	

	28. 
	Phan Thị  Thanh
	Thuỷ
	14MT2
	

	29. 
	Trần Mạnh
	Quân
	15TCD1
	

	30. 
	Trần Mạnh
	Cường
	14XH1
	

	31. 
	Cao Quốc
	Năng
	15Đ1
	

	32. 
	Dương Thị Lệ
	Mỹ
	14MT2

	33. 
	Trần Trí 
	Thức
	15XD1

	34. 
	Huỳnh Bá
	Trung
	13D1

	35. 
	Trương Thị 
	Loan
	14SH1

	36. 
	Huỳnh Thái 
	Nhàn
	16D3

	37. 
	Nguyễn Hoàng 
	Giang
	14XD1

	38. 
	Lê Thị Nguyên 
	Ngân
	16HTP1

	39. 
	Đinh Văn 
	Miễn
	14D1


XÁC NHẬN CỦA PHÒNG CT HSSV


                             Người lập bảng

         HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
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       Đà Nẵng, ngày     tháng      năm 2017
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỖ TRỢ VÉ TÀU XE 

VỀ QUÊ ĐÓN TẾT – XUÂN ĐINH DẬU 2017
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ký nhận

	1. 
	Nguyễn Đức Rin
	14DL4
	

	2. 
	Nguyễn Thành Long
	14C3
	

	3. 
	Võ Trung Thành
	14DL4
	

	4. 
	Phan Trung Đỉnh
	15N1
	

	5. 
	Đặng Chí Dũng
	14CĐT1
	

	6. 
	Nguyễn Thị Khánh Hòa
	14N1
	

	7. 
	Bùi Duy Trình
	16DL4
	

	8. 
	Hồ Văn Nghĩa
	15DL2
	

	9. 
	Trần Đình Hướng
	14CĐT1
	

	10. 
	Trần Văn Sự
	15N1
	

	11. 
	Nguyễn Minh Thiện
	15N1
	

	12. 
	Võ Xuân Thịnh 
	15MT1
	

	13. 
	Hoàng Thị Phương Uyên
	15MT1
	

	14. 
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	14HTP2
	

	15. 
	Mai Thị Thúy Hồng 
	14HTP2
	

	16. 
	Đinh Thị Tố Nga 
	14HTP2
	

	17. 
	Hồ Thị Trang
	14MT1
	

	18. 
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	14SH1
	

	19. 
	Lê Tấn Hào
	14SH1
	

	20. 
	Nguyễn Thị Như Phượng
	16HTP1
	

	21. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	16HTP1
	

	22. 
	Ngô Quang Trường
	16HTP1
	

	23. 
	Phạm Hồ Như Duyên
	14SH1
	

	24. 
	Hồ Văn Phước
	16D2
	

	25. 
	Võ Tấn Quy
	16XH1
	

	26. 
	Trần Ngọc Trai
	16XH1
	

	27. 
	Huỳnh Tư Khoa
	16XH1
	

	28. 
	Trần Bình
	14KT
	

	29. 
	Trần Thanh Nguyên
	15XH1
	

	30. 
	Bùi Quang Đài
	15XD1
	

	31. 
	Nguyễn Đình Dũng
	15XD1
	

	32. 
	Trần Tư Duy
	14XH1
	

	33. 
	Nguyễn Minh Đức
	14XH1
	


XÁC NHẬN CỦA BTK HSV TRƯỜNG CĐCN


  Người lập bảng

